Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên chủ đầu tư: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai.
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm lương thực, thực phẩm, sữa và gas phục vụ đối tượng năm 2026 tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm lương thực, thực phẩm.
- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 365 kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn NS tỉnh không tự chủ năm 2026 của đơn vị.
- Quy mô gói thầu: Nhà thầu cung cấp hàng hóa dự trù trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt theo Mẫu số 01B – Bảng phạm vi cung cấp hàng hóa. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng khối lượng có thể thay đổi do một số hàng hóa được các nhà hảo tâm cung cấp miễn phí để phục vụ các đối tượng tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai năm 2026. Do đó chi phí thanh quyết toán hợp đồng sẽ dựa trên khối lượng thực tế nhà thầu cung cấp được Chủ đầu tư nghiệm thu.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
Nhà thầu phải cam kết trong trường hợp trúng thầu sẽ cung cấp hàng hóa đúng yêu cầu về số lượng, chất lượng trong hồ sơ mời thầu đồng thời cam kết:

+ Hàng hóa còn thời hạn sử dụng, mới 100%, không bị mất phẩm cấp, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp (ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa). Các mặt hàng thực phẩm tươi sống phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc {theo quy định tại mục b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể}.
Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm đối với toàn bộ hàng hóa cung cấp để khẳng định các hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Khi có nghi ngờ về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp thì Chủ đầu tư có thể mời cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá lô hàng đó và mọi chi phí liên quan do nhà thầu chi trả.

Yêu cầu về vận chuyển: Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến tại kho của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm dự án, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng, do Nhà thầu thực hiện; các chi phí liên quan đã bao gồm trong giá hợp đồng.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	 Gạo thơm lài 
	- Gạo trắng, sạch, nở vừa, dẻo, kết cấu hạt tròn
- Gạo không nấm mốc, lên men, nhiễm sâu mọt, dịch chuyển ẩm trong khối hạt, không bạc bụng, thóc lẫn

- Không có các loại hạt, sản phẩm ngũ cốc khác hoặc đất, cát lẫn vào. Không có lẫn độc tố hoặc bất kỳ chất có hại nào. Không có côn trùng sống thấy bằng mắt thường

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	2
	Muối sấy  iốt
	- Đảm bảo luôn khô ráo, không ẩm ướt

- Có hàm lượng I-ốt đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng của Bộ Y tế; được đóng gói kín, chống ẩm

- Có màu trắng tự nhiên; không lẫn tạp chất hoặc có các màu bất thường khác

- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

- Được đóng gói kín

- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên)

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	3
	Đường trắng  
	- Được đóng gói kín, chống ẩm; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên)
- Có màu trắng tự nhiên; không lẫn tạp chất hoặc có các màu bất thường khác

- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: loại 1kg/1 bịch

	4
	 Bột ngọt 
	- Được đóng gói kín, chống ẩm; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên)

- Có màu trắng tự nhiên; không lẫn tạp chất hoặc có các màu bất thường khác

- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: loại 1kg/1 bịch

	5
	Bột nêm 
	- Được đóng gói kín, chống ẩm; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên)

- Có màu đặc trưng; không lẫn tạp chất hoặc có các màu bất thường khác

- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: loại 400gram/gói

	6
	 Bột cà ri 
	- Được đóng gói kín, chống ẩm; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Có màu đặc trưng; không lẫn tạp chất hoặc có các màu bất thường khác;
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: loại 10g/gói

	7
	 Muối tiêu lốp 
	- Được đóng gói kín, chống ẩm; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Có màu đặc trưng; không lẫn tạp chất hoặc có các màu bất thường khác;
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: loại 40gr/1 hũ

	8
	 Bột gia vị nấu phở 
	- Được đóng gói kín, chống ẩm; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Có màu đặc trưng; không lẫn tạp chất hoặc có các màu bất thường khác;
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: loại 10g/gói

	9
	Dầu ăn thực vật 
	- Được đóng can kín, chống ẩm; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Có màu vàng, trong và tươi sáng, không lẫn tạp chất;
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: loại bình 5 lít

	10
	Dầu hào 
	- Được đóng chai kín; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 530ml/ chai

	11
	 Dầu oliu 
	- Được đóng chai kín; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 750ml/ chai

	12
	Dầu mè  thơm nguyên chất 
	- Được đóng chai kín; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 250ml/ chai

	13
	 Nước mắm 
	- Được đóng chai kín; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 4,8 lít/ chai

	14
	Tỏi khô 
	- Luôn khô ráo, không ẩm ướt, không nấm mốc;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trung của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tỏi khô có xuất xứ Việt Nam

	15
	Hành củ (hành tím khô) 
	- Luôn khô ráo, không ẩm ướt, không nấm mốc;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trung của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	16
	Ớt bột khô 
	- Được đóng kín; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 90g/ hũ

	17
	Tiêu đen xay  
	- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 50g/ bịch

	18
	 Tương cà chua 
	- Được đóng kín, chống ẩm; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Không có dư lượng hóa chất vượt mức tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 830g/ chai

	19
	 Bún gạo khô loại 
	- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 500g/ bịch

	20
	 Bún tươi (sợi nhỏ) 
	- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	21
	 Bánh canh tươi 
	- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	22
	 Bánh phở tươi 
	- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	23
	 Bánh mì nướng dài 80cm. 
	- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;

- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất;

- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	24
	 Bánh chưng, bánh tét, nhân đậu xanh, thịt ba rọi 
	- Bánh dẻo, thơm ngon, không bị ôi thiu;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: loại 1-1,2kg/ cái

	25
	 Nui ống dài
	- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 500g/ gói

	26
	 Mì tôm 
	- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Có màu sắc, mùi vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất, không bị rách bao bì hay bị biến dạng sản phẩm so với hình dạng ban đầu của nhà sản xuất công bố.
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 75g/ gói

	27
	 Miến khô (miến dong) loại ngon, xào không nát 
	- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	28
	Bí đỏ
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	29
	Bầu 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	30
	Bạc hà
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	31
	Bí xanh
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	32
	Bắp cải trắng
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	33
	Bắp cải thảo
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	34
	Bánh mì ổ dài vị bơ sữa 
	- Được đóng gói kín; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 80g/ cái

	35
	Chanh tươi không hạt (mọng nước)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	36
	Cà rốt 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	37
	Cần tàu 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	38
	Cải ngọt
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	39
	Cải xanh
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	40
	Cà chua 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	41
	Cá cam (làm sạch bỏ đầu, đuôi, ruột) 
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi,..;
- Cá còn nhớt bóng, mắt cá còn trong suốt, vảy cá tươi, không có niêm dịch và không có mùi hôi;D44
- Mang cá đỏ tươi, không bị thâm hoặc trắng bệch. Mang cá dính chặt với hoa khế;
- Bụng cá bình thường, không phồng chướng;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 0,9-1kg/ con

	42
	Cá sa ba ((làm sạch bỏ đầu, đuôi, ruột) 
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi,...;
- Cá còn nhớt bóng, mắt cá còn trong suốt, vảy cá tươi, không có niêm dịch và không có mùi hôi;
- Mang cá đỏ tươi, không bị thâm hoặc trắng bệch. Mang cá dính chặt với hoa khế;
- Bụng cá bình thường, không phồng chướng;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 0,5-0,6kg/ con

	43
	Cá viên chiên
	- Được đóng gói kín; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Có màu tự nhiên; không lẫn tạp chất hoặc có các màu bất thường khác;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	44
	Cá thu cắt khúc (mình cá)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Cá còn nhớt bóng, mắt cá còn trong suốt, vảy cá tươi, không có niêm dịch và không có mùi hôi;
- Mang cá đỏ tươi, không bị thâm hoặc trắng bệch. Mang cá dính chặt với hoa khế;
- Bụng cá bình thường, không phồng chướng;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	45
	Cá diêu hồng làm sạch 
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Cá còn nhớt bóng, mắt cá còn trong suốt, vảy cá tươi, không có niêm dịch và không có mùi hôi;
- Mang cá đỏ tươi, không bị thâm hoặc trắng bệch. Mang cá dính chặt với hoa khế;
- Bụng cá bình thường, không phồng chướng;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 0,8-1kg/ con

	46
	Cá hồi (mình cá)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi,...;
- Cá còn nhớt bóng, mắt cá còn trong suốt, vảy cá tươi, không có niêm dịch và không có mùi hôi;
- Mang cá đỏ tươi, không bị thâm hoặc trắng bệch. Mang cá dính chặt với hoa khế;
- Bụng cá bình thường, không phồng chướng;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	47
	Cá bớp (mình cá)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi,...;
- Cá còn nhớt bóng, mắt cá còn trong suốt, vảy cá tươi, không có niêm dịch và không có mùi hôi;
- Mang cá đỏ tươi, không bị thâm hoặc trắng bệch. Mang cá dính chặt với hoa khế;
- Bụng cá bình thường, không phồng chướng;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	48
	Dưa món 
	- Được đóng gói kín; đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên);
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Quy cách: 1kg/ hũ

	49
	Dừa tươi loại lớn 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	50
	Đậu hũ chiên 
	- Mới, ngon, không bị ôi thiu;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 0,06kg/ miếng

	51
	Đậu hũ trắng 
	- Mới, ngon, không bị ôi thiu;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 0,06kg/ miếng

	52
	Đậu cô ve
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	53
	Đậu bắp
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	54
	Đậu đũa
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	55
	Đậu phộng
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ, quả;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	56
	Gà ta nguyên con (bỏ đầu, cổ, chân, ruột)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, dập nát;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	57
	Gừng ta
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	58
	Gía sống (đậu xanh)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	59
	Hành tây 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	60
	Hành lá 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	61
	Hẹ cây (Hẹ lá)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	62
	Khoai tây
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	63
	Khoai mỡ
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	64
	Khổ qua nguyên  trái
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	65
	Nước ngọt Coca  Cola 
	- Đảm bảo thời hạn sử dụng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất(phải lớn hơn hoặc bằng 5 tháng trở lên) ;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 320ml/ lon

	66
	Me vắt (me khô)
	- Luôn khô ráo, không ẩm ướt, nấm mốc;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	67
	Mướp hương
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	68
	Mực ống tươi loại lớn (6-7/1 kg)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, dập nát;
- Mực không trầy da; thân mực cứng
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: loại 6-7 con/ 1kg

	69
	Rau ngò gai
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	70
	Rau ôm
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	71
	Rau húng quế (rau quế)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	72
	Rau bó xôi
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	73
	Rau ngò rí
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	74
	Rau muống
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	75
	Rau mùng tơi
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	76
	Rau  bồ ngót
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	77
	Su su
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	78
	Sả cây
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	79
	Xương gà
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	80
	Xương cổ heo
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	81
	Thơm trái gọt vỏ (nguyên trái)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	82
	Tôm khô (loại ngon không bị cát)
	- Luôn khô ráo, không ẩm ướt, không nấm mốc;
- Không tẩm ướp phẩm màu
- Có màu sắc, mùi vị đặc trưng của sản phẩm, không lẫn tạp chất;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	83
	Tôm tươi (tôm thẻ sống)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;

- Quy cách: loại 40 con/ 1kg

	84
	Trứng vịt lạt (vịt đồng)
	- Không bị ung, thối, bể, dập, nát;
- Khi cân Kg tối thiểu phải 2.1 kg/ 30 quả;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm;
- Có chứng nhận đã kiểm dịch theo quy định;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 2,1kg/ 30 quả

	85
	Trứng vịt lộn, vừa ăn (không già)
	- Không bị ung, thối, bể, dập, nát;
- Có màu sắc, mùi, vị đặc trưng của sản phẩm;
- Có chứng nhận đã kiểm dịch theo quy định;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	86
	Thịt cốt lết heo thái sẵn
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	87
	Thịt thăn bò thái sẵn (bò mềm  loại 1)  
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	88
	Thịt nạm bò (nấu bò kho)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	89
	Thịt bê tươi (thái sẵn, tươi ngon)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	90
	Thịt dê tươi (thái sẵn,tươi ngon)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	91
	Thịt  vai heo
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	92
	Thịt nạc dăm heo (nấu cháo)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	93
	Thịt đà điểu (thái sẵn) tươi ngon
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	94
	Thịt gà (đùi tỏi gà công nghiệp)
	- Tươi, mới, ngon, không có mùi, ...;
- Đảm bảo ATVSTP trong quá trình giết mổ, vận chuyển;
- Thịt săn chắc không nhũn nhão, đàn hồi tốt, không rỉ dịch, chảy nhớt;
- Vết cắt thịt có màu sắc bình thường, sáng khô;
- Phải có đóng dấu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc rõ ràng

	95
	Ơt tươi ( trái lớn)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	96
	Ớt chuông xanh 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	97
	Ớt chuông Đỏ 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	98
	Tắc trái (trái to, mọng nước)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	99
	Cam sành tươi (ngọt, nhiều nước, vỏ mỏng) 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ, quả;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 4 trái/1kg

	100
	Chôm chôm thái loại ngon (tươi, giòn, ngọt)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ, quả;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	101
	Quýt đường 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ, quả;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 7 trái/1kg

	102
	Vải thiều (hạt nhỏ, tươi ngọt)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ, quả;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	103
	Ổi trái (giòn ngọt)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ, quả;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 5 trái/1kg

	104
	Dưa lưới hoàng kim (vàng, vị ngọt đậm)
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ, quả;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	105
	Thanh long ruột trắng 
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ, quả;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

	106
	Táo xanh giòn ngọt
	- Phải đảm bảo tươi, ngon, có màu sắc đặc trưng của từng loại rau củ, quả;
- Không dập nát, hư, thối, lẫn tạp chất, sâu bệnh;
- Không có dư lượng hóa chất vượt tiêu chuẩn của Bộ Y tế;
- Có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quy cách: 25 trái/1kg


Ghi chú:

- Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào nếu có trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Các thông số, yêu cầu kỹ thuật trong E-HSMT nêu ra là yêu cầu tối thiểu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, thông số phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

- Trường hợp nhà thầu chào thầu hàng hóa có các thông số kỹ thuật khác so với yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu phải thuyết minh giải trình và kèm theo tài liệu kỹ thuật để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa chào thầu để Tổ chuyên gia, Chủ đầu tư có cơ sở xem xét, đánh giá.

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu cam kết và có khả năng sẵn sàng thực hiện việc đổi thực phẩm không đảm bảo chất lượng trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư.

- Về thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện hợp đồng trong 365 ngày. Tuy nhiên do nhu cầu thực tế hàng ngày, nhà thầu Cam kết và đảm bảo cung cấp hàng hóa từng ngày, từng đợt theo yêu cầu của chủ đầu tư (riêng thực phẩm tươi sống cung cấp vào khoảng 5 giờ sáng hàng ngày; Các mặt hàng khô cung cấp theo yêu cầu của Chủ đầu tư nhưng không muộn hơn 24 giờ kể từ lúc nhận được thông báo của Chủ đầu tư).

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm, kiểm nghiệm đối với toàn bộ hàng hóa cung cấp để khẳng định các hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT. Khi có nghi ngờ về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp thì Chủ đầu tư có thể mời cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá lô hàng đó và mọi chi phí liên quan do nhà thầu chi trả
